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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NĂM 2023 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày 20/6/2012; 

Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL (PHPBGDPL) tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 về công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, đồng thời 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 07/02/2023 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2023. Hội 

đồng cũng đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 

2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, 

các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Long Khánh 

và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là cấp huyện) đã ban hành Kế hoạch công 

tác PBGDPL năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương (Phụ lục II kèm theo Báo 

cáo) và tổ chức thực hiện. 

II. CÔNG TÁC CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHPBGDPL VÀ 

ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL 

1. Củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL  

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 
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540/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm 581 Ủy viên, do 

đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tư 

pháp là Phó Chủ tịch thường trực và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ủy viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan 

chuyên môn của UBND tỉnh, mời lãnh đạo các đoàn thể cấp tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh 

ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Khu Bảo tổn thiên 

nhiên, Văn hóa Đồng Nai, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế Đồng 

Nai, Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai tham gia Hội đồng với tư cách là thành 

viên. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo Quy 

chế đã được ban hành tại Quyết định số 255/QĐ-HĐPH ngày 07/12/2021. 

Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện cũng được kiện toàn với thành phần theo 

quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg. Theo đó phân công 01 đồng chí lãnh 

đạo UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Phòng Tư pháp là cơ quan thường 

trực Hội đồng, trong 06 tháng đầu năm 2023, có 04 địa phương ban hành Quyết 

định kiện toàn Hội đồng2. Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện hoạt động theo Quy 

chế do Chủ tịch Hội đồng ban hành (Phụ lục I). 

2. Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công 

tác PBGDPL 

Triển khai thực hiện Luật PBGDPL; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL 

tỉnh đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành rà soát, kiện 

toàn, đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh3 và tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 282 báo cáo viên và 

miễn nhiệm 46 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh4. 

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND 

cấp huyện rà soát, kiện toàn, công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện, công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã theo quy định5, 

hướng dẫn địa phương thực hiện việc công bố danh sách báo cáo viên pháp luật 

cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên Trang Thông tin điện tử của 

các địa phương6. Hiện nay, đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh là 3.477 người (trong đó bao gồm: 268 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 367 

 
1 Bổ sung 06 đơn vị so với Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 01/10/2021  là Cục Hải quan, 

Cục Thuế, Khu Bảo tổn thiên nhiên, Văn hóa Đồng Nai, Trường Đại học Đồng Nai, Trường 

Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai. 
2 Trảng Bom, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ. 
3 Văn bản số 293/STP-XDPBPL ngày 06/02/2023 về việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật. 
4 Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 

24/3/2023. 
5 Văn bản số 623/STP-XDPBPL ngày 26/3/2023. 
6 Văn bản số 1145/STP-XDPBPL ngày 11/4/2023. 



3 

 

 

 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 2.842 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã); đội 

ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân tại các trường học, cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh có 835 người có vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, PBGDPL 

cho học sinh.  

Để kịp thời cung cấp thông tin các văn bản pháp luật mới và nâng cao năng 

lực, hiệu quả hoạt động cho đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL; hàng quý, 

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật hằng quý. Trong 

năm 2023, Sở Tư pháp tổ chức 04 Hội nghị tập huấn với với 850 lượt người tham 

dự, triển khai nội dung chuyên đề về cải cách hành chính, chuyển đổi số, mạng xã 

hội, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công 

chức tham mưu công tác PBGDPL, cải cách hành chính của chuyển đổi số của 

các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện. Sở Tư pháp đã chú trọng 

nâng cao chất lượng các Hội nghị tập huấn với việc mời những báo cáo có kỹ 

năng, kiến thức sâu rộng đối với nội dung chuyên đề, trong quá trình tập huấn có 

sự tương tác, trao đổi hiệu quả với người tham dự đã giúp cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật được trang bị thêm các kỹ năng phổ biến và kiến thức pháp luật để 

thực hiện tốt hơn công tác PBGDPL tại đơn vị, địa phương; thực hiện chuyển đổi 

số trong công tác tổ chức Hội nghị bằng cách thực hiện việc đăng ký thông tin đại 

biểu tham dự và chuyển tải tài liệu bằng hình thức quét mã QR. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã thường xuyên đăng tải, cập nhật các tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các vấn đề dư luận quan 

tâm, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng các sự kiện, các tháng hành động....trên 

Trang Thông tin điện tử PBGDPL, nhóm zalo “Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh” 

để các báo cáo viên, tuyên truyền viên khai thác, sử dụng.7 Đồng thời thực hiện 

lấy ý kiến đánh giá của người tham dự là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh về chất 

lượng của các Hội nghị thông qua nhóm zalo “Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh”. 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch8 và tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ 

năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã với 2.209 người tham dự. 

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, 

kỹ năng tuyên truyền, kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục 

công dân, pháp luật cán bộ quản lý ngành giáo dục. Trong năm 2023, đã tổ chức 

25 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho 5.120 lượt cán bộ, giáo viên. 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI 

HỢP PBGDPL TỈNH 

Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể 

cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tập trung triển khai, phổ biến các nội dung theo Kế 

hoạch số 10/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 20KH-HĐPH 

của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. Theo đó tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

 
7 Chuyên mục “Tài liệu PBGDPL” trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh. 
8 Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 31/3/2023; Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 27/3/2023. 
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pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham 

nhũng; Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn, các quyền dân 

sự, chính trị; chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về xây dựng nông thôn 

mới; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về giao thông; phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống ma túy; bảo vệ môi trường; bình đẳng giới, lao động, việc 

làm; tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định pháp luật cho người 

dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, học viên, sinh viên trong 

nhà trường; tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.  

Kết quả, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 8.677 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực 

tiếp với 586.266 lượt người tham dự; tổ chức 172 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật 

với 719.001 lượt thi; cấp phát 958.297 bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luạt 

các loại (Phụ lục III). 

Các thành viên khác của Hội đồng như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy 

định pháp luật mới cho đội ngũ công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời thực hiện tốt việc hướng dẫn, định hướng công tác chính trị, tư tưởng, 

công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính trị ở địa phương. Trang 

facebook “Bolero Yeu” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên cập nhật 

các tin bài định hướng về công tác tư tưởng, chính trị; đấu tranh với các luận điệu 

sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội. 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới cho đội ngũ công chức, viên chức 

của cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho Nhân 

dân thông qua hoạt động xét xử, phiên tòa giả định. 

Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Trường Cao 

đẳng kỹ thuật Đồng Nai thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học 

sinh, sinh viên với những hình thức đa dạng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên 

tham dự. 

1. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 

a) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2023 đảm bảo nội dung theo Kế 

hoạch của Bộ Tư pháp và triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ thời gian. 

 b) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, Văn bản hướng 

dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ về công 

tác PBGDPL theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp9. 

 
9 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Văn bản hướng dẫn 

công tác PBGDPL năm 2023; Văn bản chỉ đạo tuyên truyền các Luật mới được thông qua và 

tuyên truyền, phổ biến nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Văn bản chấn chỉnh việc 

xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả công tác PBGDPL... 
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c) Ban hành Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 27/01/2023 của về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023, các Kế hoạch và Văn bản tuyên truyền pháp luật về tuyên truyền phòng, 

chống HIV, AIDS, ma túy, mại dâm, tội phạm; tuyên truyền, phổ biến về an toàn 

giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, 

lý lịch tư pháp... 

d) Ban hành Kế hoạch biên soạn, phát hành Tài liệu PBGDPL năm 2023, 

thực hiện biên soạn và phát ở Tư pháp cũng đã ban hành Kế hoạch, biên tập nội 

dung, in ấn và phát hành 25.000 tờ gấp tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến 

và tiếp cận thông tin và 14.000 áp - phích tuyên truyền về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, lý lịch tư pháp, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và bản 

sao điện tử đến UBND cấp huyện, cấp xã, 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở 

Tư pháp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới trên 

facebook Hoa hồng đỏ và OA Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, kịp thời thông tin các 

quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các 

vấn đề dư luận quan tâm đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

đ) Vận hành hiệu quả Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Đồng Nai, thường 

xuyên cập nhật các tin, bài về các quy định pháp luật mới, các sự kiện, hoạt động 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023 đã thực hiện 410 tin bài về các hoạt 

động PBGDPL; nhiều tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các video trên 

Trang youtube PBGDPL tỉnh Đồng Nai (103 video). Đồng thời, Sở Tư pháp cũng 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trên Trang facebook “Hoa hồng đỏ”, OA Sở 

Tư pháp tỉnh Đồng Nai, zalo OA Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, thiết lập zalo OA 

“Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Đồng Nai”, kịp thời thông tin các văn bản pháp luật 

mới, các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền, 

các thông tin về công tác chính trị, tư tưởng, những vấn đề dư luận quan tâm và 

cần định hướng dư luận. 

2. Công tác PBGDPL về quốc phòng  

Cấp ủy, chính quyền và Hội đồng PHPBGDPL các cấp của lực lượng vũ trang 

tỉnh đã thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò của 

công tác giáo dục quốc phòng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong 

giai đoạn cách mạng hiện nay cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Hội đồng phối hợp 

PBGDPL lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh đưa nội dung thực hiện phối hợp PBGDPL, kỷ luật quân đội vào Nghị quyết 

lãnh đạo và kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị hàng quý và các đợt cao 

điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật tuyên truyền pháp luật nhân dịp ra quân huấn 

luyện, tuyển quân năm 2023; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai 

thực hiện chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” phát sóng vào thứ 5 hàng tuần; thực 

hiện tuyên truyền thông qua mạng xã hội với fanpage "Thanh niên miền Đông" với 

154.000 người theo dõi; vận động cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền thông qua các trang 

cá nhân facebook; tuyên truyền trên Tập san của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; tích cực 

viết bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Bản tin tư pháp; các phương tiện 
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thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về quốc phòng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai với 84 

tin, bài; tổ chức học tập chuyên đề pháp luật các văn bản pháp luật mới, các văn 

bản pháp luật về an ninh, quốc phòng với quân số học tập đạt 100%. Đặc biệt trong 

năm 2023, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh đã giả danh cán bộ của các đơn vị quân 

sự để lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu 

UBND tỉnh văn bản chỉ đạo việc tuyên truyền cho người dân về các thủ đoạn mạo 

danh, giả danh quân đội để lừa đảo, xây dựng phóng sự cảnh giác phát sóng trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. 

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền nội dung Luật Quốc 

phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị 

động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định pháp luật liên quan tới quốc 

phòng; tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự trên các Trang/Cổng thông tin 

điện tử, mạng xã hội facebook. Đặc biệt tập trung tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự 

phục vụ cho công tác tuyển quân (các quy định về độ tuổi, điều kiện, yêu cầu của 

khám sức khỏe...), tuyên truyền về lễ hội tòng quân trên địa bàn tỉnh tạo động lực và 

khí thế cho thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc. 

3. Công tác PBGDPL về an ninh trật tự (ANTT), phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) 

Công an tỉnh và lực lượng công an các địa phương tăng cường triển khai, phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, PBGDPL về an ninh trật tự với nhiều 

mô hình hay, duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ quan, 

doanh nghiệp và địa bàn dân cư. Đã tổ chức Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, 

kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất kinh doanh; các phương án đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán, các Lễ hội đầu năm 2023. Tổ chức Hội nghị đối thoại 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy với các chủ cơ 

sở kinh doanh dịch vụ karaoke, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mở cao điểm 

tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với chung cư, nhà ở nhiều căn 

hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật và huấn luyện kiến thức, kỹ 

năng về PCCC cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngay tại nơi ở và 

nơi làm việc10. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 

mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”11. 

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện 47 chuyên mục 

 
10 Đã tiến hành tuyên truyền 2.553 lớp, thu hút 376.763 người tham gia; tổ chức 45 cuộc tuyên 

truyền lưu động; phát 178.376 cẩm nang, tờ rơi, tài liệu khuyến cáo cho các hộ dân kinh doanh, 

các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ sở tổ chức 1.639 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC 

với 351.359 người tham gia; qua đó cấp 52.160 giấy huấn luyện PCCC và CNCH. 
11 Đã xây dựng và đưa vào hoạt động 1.081 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” (100% các 

“Tổ liên gia an toàn PCCC” đã được thực tập phương án chữa cháy phù hợp với điều kiện tại 

địa phương) và 706 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. 
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An ninh Đồng Nai với 250 tin, 144 bài, phóng sự với tổng thời lượng 672 phút phát 

trên sóng truyền hình hàng tuần để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, các chủ trương, chính sách 

lớn của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phát hành Bản tin An ninh - Đời sống hàng 

tháng và Đặc san Công an Đồng Nai Xuân 2023; phối hợp với Viễn Thông Đồng Nai 

- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 8 

nhắn tin SMS đến tất cả các thuê bao di động của các nhà mạng trên địa bàn tỉnh, nội 

dung khuyến cáo về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, phòng chống đuối nước dịp 

Tết Nguyên đán năm 2023; thực hiện 10 phóng sự chuyên đề về phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, an toàn giao thông.  

Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù: Tổ chức 04 Hội nghị PBGDPL cho 

người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà Tạm giữ 

Công an Biên Hòa cho 800 phạm nhân (bao gồm cả số phạm nhân chờ chuyển trại). 

Phối hợp Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp 

lý và trao tặng quà cho 300 người bị giam giữ, phạm nhân tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh; tổ chức giáo dục chung cho 8.022 lượt đối tượng bị tạm giữ, tạm giam; tuyên 

truyền, giáo dục 390 lượt đối với 28 buồng giam lớn và hơn 985 lượt đối với 84 

buồng giam nhỏ; tổ chức giáo dục riêng 21 lượt với 2.319 phạm nhân mới nhập trại 

và số phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện, tha hết án; 05 lượt với 57 

phạm nhân cá biệt. 

Các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về ANTT, PCCC&CNCH, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tuyên 

truyền về phòng, chống đuối nước, phòng, chống cháy rừng, tuyên truyền về các 

quy định của Luật Cư trú, các quy định về căn cước công dân, mã định danh cá 

nhân trong các buổi sinh hoạt pháp luật, trên các trang mạng xã hội, mạng nội bộ 

của cơ quan, đơn vị và nhiều hình thức phù hợp khác cho cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân. 

4. Công tác PBGDPL về an toàn giao thông (ATGT) 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh 

về công tác bảo đảm ATGT năm 2023; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định pháp luật về ATGT đường 

bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân 

lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về ATGT được thực hiện thường xuyên, liên tục, sử dụng đa 

dạng các hình thức: Tuyên truyền miệng, cấp phát tài liệu, pa-nô, áp-phích, khẩu 

hiệu, phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua màn hình Led ở nơi công 

cộng. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao tính tự giác, ý 

thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần hạn chế vi 

phạm pháp luật, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”, trong đó nội dung pháp luật 

về ATGT là một trong những nội dung chính xuyên suốt Cuộc thi thu hút hơn 

555.420 lượt thi. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai tuyên truyền các kỹ năng, 
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quy định tham gia giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân, trong đó tiếp tục tập trung tuyên truyền Luật phòng chống tác 

hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt 

vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia 

giao thông, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng 

với nhiều hình thức như: hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, tờ gấp, xe loa lưu 

động, pa nô, băng rôn, loa truyền thanh ở cơ sở, tại buổi họp, Cổng/Trang Thông 

tin điện tử, mạng xã hội (facebook, zalo)... Tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu 

“Đã uống rượu bia - Không lái xe”. 

5. Công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, tập trung tuyên truyền về chủ trương, 

chính sách của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, kết quả xử lý các vụ 

việc về phòng chống tham nhũng, các bài nói chuyện, phát biểu của đồng chí Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng; các Quy định 

của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong 

hoạt động thanh tra, kiểm toán; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;  

quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng... 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

14/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tuyên truyền, PBGDPL 

về phòng, chống tham nhũng năm 2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc 

PBGDPL về phòng, chống tham nhũng thường xuyên, gắn với công tác chuyên 

môn. Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 

106/KH-HĐPH ngày 06/12/2023 và tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, thanh tra, 

công chức làm công tác PBGDPL, đại diện thanh tra, Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa với sự tham dự của 184 đại biểu, 

chuyên đề “Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta hiện 

nay và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng”. 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đưa nội dung pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng vào Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” thu hút hơn 

555.420 lượt thi. Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin pháp 

luật và tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên chuyên mục 

"TTPB về phòng, chống tham nhũng" Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, 

Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và trang facebook “Hoa hồng đỏ”. Tiếp tục 

đăng tải, chia sẽ video tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng từ Trang youtube “PBGDPL tỉnh Đồng 

Nai” trên các trang mạng xã hội. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông 
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tin pháp luật và tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội facebook12. 

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định 

pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp đã tổ chức 

hơn 20.100 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp 

luật cho trên 814.000 lượt người là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn 

viên và Nhân dân tham dự, cụ thể như sau: 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp hội đã tổ chức tuyên 

truyền và các hoạt động công tác hội kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 

nội dung về phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiến tiến; tuyên truyền về 

kỷ niệm các ngày lễ trong năm, tuyên truyền về ATGT, tuyên truyền về các văn 

bản pháp luật mới ban hành; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, 

chống tội phạm; phòng chống ma túy… Kết quả, đã tuyên truyền, phổ biến được 

18.463 cuộc với trên 607.522 lượt người tham dự; thực hiện hiệu quả công tác 

phản biện, giám sát của cơ quan mặt trận với 165 phản biện  (42 hội nghị phản 

biện; 123 góp ý hồ sơ phản biện); 672 cuôc giám sát. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang Thông 

tin điện tử của đơn vị; mặt trận các cấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ 

thống loa truyền thanh ở cơ sở, sinh hoạt tổ, ấp, khu dân cư, Ngày Đại đoàn kết 

toàn dân, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và và pháp luật 

của Nhà nước đến Nhân dân ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân.  

b) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tổ chức các buổi tuyền 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi với nhiều hoạt 

động sôi nổi, thiết thực như: Tổ chức hội nghị tập huấn, tổ chức các cuộc thi trực 

tuyến, vẽ tranh, thiết kế poster, thuyết trình; xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền 

(bộ ấn phẩm infographics, video clip) trực quan trên mạng xã hội. Trong năm 

2023, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức gần 1.300 hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật, gần 480 hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho gần 46.240 thanh niên; 

xây dựng 12 video clip tuyên truyền pháp luật; duy trì hoạt động của 645 Tủ sách 

pháp luật với hơn 4130 đầu sách. 

Nội dung tuyên truyền gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật Nhà nước có liên quan đến thanh thiếu nhi, tập trung tuyên truyền về Hiến 

pháp năm 2013, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trẻ em, 

Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Luật Thanh niên, 

 
12 Trang facebook “Bolero Yeu” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có vai trò đăng tải các thông tin, bài viết mang tính 

định hướng về công tác phòng, chống tham nhũng từ đó các Trang facebook của các cấp tuyên giáo, các cơ quan, 

đơn vị chia sẽ và truyền đạt thông tin đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
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Luật phòng, chống ma túy, Luật Lao động, Luật bảo vệ môi trường, Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, Luật Bình đẳng giới. 

c) Hội Nông dân tỉnh 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan 

tổ chức và lồng ghép, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định pháp 

luật với 149.633 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với ngành Tư pháp, các 

ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp 

ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể tuyên truyền Nhân dân thực hiện các phong trào tại địa phương 

như toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư; phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh tổ quốc, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nghiêm chỉnh 

tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ 

pháp luật; tuyên truyền về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, Đại hội Hội nông dân các cấp, các điển hình tiên tiến trong xây 

dựng nông thôn mới… 

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Các cấp hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động, 

giáo dục hội viên phát huy truyền thống yêu nước, những phẩm chất tốt đẹp của 

phụ nữ Việt Nam; giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây 

dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Giao 

thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật mới có hiệu 

lực trong năm 2023; tổ chức tổ chức 11 lớp tập huấn “Những điểm mới của Luật 

phòng, chống bạo lực gia đình và quy trình bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong 

phòng, chống bạo lực gia đình” cho 1.100 thành viên Câu lạc bộ phụ nữ với pháp 

luật và hội viên phụ nữ tại 170 xã/ phường/thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố; tổ 

chức Hội nghị Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) với gần 100 

đại biểu tham dự; Hội nghị Đối thoại với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. Đồng thời phát 10.000 tờ gấp về một số điểm mới của Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình để cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nghiên 

cứu, tìm hiểu góp phần thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình tại địa phương thực hiện tuyên truyền thông qua facebook "Hội Liên hiệp 

phụ nữ Đồng Nai" với hàng nghìn tin, bài thu hút được đông đảo lượt xem, chia sẽ. 

e) Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân các quy định về phòng, 

chống tội phạm, phòng chống ma túy, pháp luật về ATGT, phòng chống tác hại 

của rượu, bia; Luật Nghĩa vụ quân sự cho 13.000 lượt hội viên; tổ chức 11 lớp tập 

huấn cho 2.164 cán bộ, hội viên Hội cơ sở; phối hợp tuyên truyền Luật NVQS 

cho 14.584 lượt người, vận động thanh niên nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu ở cả 

3 cấp… Phát triển và duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Cựu chiến 

binh với pháp luật”; “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đội ngũ báo cáo viên thuộc 

Hội Cựu chiến binh cũng không ngừng được kiện toàn và được bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL. 
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g) Liên đoàn Lao động tỉnh 

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn các văn bản pháp luật 

mới, kỹ năng đàm phán, đối thoại; xây dựng thoả ước lao động tập thể trong hoạt 

động công đoàn cơ sở; kỹ năng truyền thông cho 120 đồng chí cán bộ công đoàn. 

Phối hợp các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức 56 lớp tuyên truyền pháp luật Lao 

động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo vệ môi trường, truyền thông 

phòng, chống ma tuý và tội phạm, truyền thông công tác dân số, triển khai Đề án 

938, tập huấn văn hoá trong doanh nghiệp cho gần 6.000 đoàn viên, người lao 

động trong các doanh nghiệp và các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 Cuộc 

thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng, chống các loại tội phạm và an toàn giao 

thông với gần 27 nghìn lượt thí sinh tham gia. 

Biên soạn, in và phát hành đến các cấp Công đoàn trong tỉnh 20.000 tờ gấp 

về Hợp đồng lao động, Tranh chấp lao động; 10.000 tờ gấp về các quyền lợi dành 

riêng cho lao động nữ; 20.000 tờ gấp tuyên truyền văn hoá trong doanh nghiệp và 

5.000 tờ áp phích tuyên truyền an toàn giao thông; thực hiện xử lý gần 5.000 tin 

nhắn tư vấn hỗ trợ về các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống, việc làm của 

người lao động trên Trang fanpage Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. 

7. Công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường 

Trong năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL trong 

nhà trường. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 350 cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của các đơn vị trường học; 1.200 lượt 

cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục pháp luật; in ấn và phát hành 22.100 cuốn tài 

liệu. Đồng thời tiếp tục phát động trong học sinh cuộc vận động “3 không”: Không 

sử dụng ma túy; không tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; không 

dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục phối hợp xây dựng 

mô hình “Hòm thư tố giác”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen”, vận động học sinh tích 

cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy. Duy trì hiệu quả việc PBGDPL 

qua trang facebook “Thông tin giáo dục Đồng Nai” với hơn 90.000 lượt theo dõi. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các trường học thuộc thẩm 

quyền quản lý tăng cường PBGDPL cho học sinh, sinh viên với nhiều hình thức 

đa dạng như các hoạt động ngoại khóa, thi tìm hiểu pháp luật; tích cực tham gia 

các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động. Các 

trường học trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho học sinh, học viên, sinh viên thông qua Trang Thông tin, mạng xã hội của 

trường, các hoạt động văn nghệ, bảng thông tin, tuyên truyền sau giờ chào cờ đầu 

tuần, mô hình "Phiên tòa giả định13", các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

8. Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (phát thanh - truyền hình, báo, truyền thanh cơ sở, tạp chí,...) ngày càng đa 
 

13 Trường Đại học Lạc Hồng, Đại học công nghệ Miền Đông. 
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dạng, phong phú về nội dung, thời lượng, tin, bài được tăng lên rõ rệt. Trong năm 

2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường PBGDPL trên các 

phương tiện thông tin đại chúng với chất lượng ngày càng được nâng cao. Nội 

dung tuyên truyền, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát thực tiễn, gắn với nhu cầu 

tìm hiểu pháp luật của Nhân dân.  

Bản tin, tạp chí của các sở, ban, ngành, đoàn thể cũng thực hiện nhiều nội 

dung, tin, bài về tuyên truyền, phổ biến pháp luật14. Cụ thể: Sở Tư pháp đã biên 

tập, in ấn, phát hành 1.800 cuốn Bản tin Tư pháp cấp phát đến cơ quan, đơn vị và 

địa phương; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông 

tin đại chúng được các cơ quan, đơn vị triển khai thường xuyên và ngày càng đa 

dạng, phong phú về nội dung, thời lượng, tin, bài được tăng lên rõ rệt. Đài Phát 

thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các 

phóng sự, tin nhanh, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: “An ninh 

Đồng Nai”; “Pháp luật cho mọi người”; “Câu chuyện pháp luật”; thực hiện 93 tin, 

56 phóng sự và 4 phim tài liệu; 175 tin, 48 phóng sự thời sự khai thác các thông 

tin PBGDPL về nhiều lĩnh vực. Báo Đồng Nai có hơn 250 tin, bài chuyên để về 

PBGDPL; 18 chuyên trang Phổ biến giáo dục pháp luật trên báo in và 12 chuyên 

đề trên báo điện tử về nội dung tuyên truyền PBGDPL. Các Cổng, Trang thông 

tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng chuyên mục về 

PBGDPL và đăng tải các tin, bài về PBGDPL thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được 

giao quản lý; Đài truyền thanh cấp huyện phát sóng hơn 58.500 phút và hệ thống 

loa truyền thanh cấp xã tiếp sóng hơn 780.000 phút. Cùng với các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng 

Nai, các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chuyển 

đổi số tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Các Cổng, Trang thông tin điện tử của 

các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng chuyên mục về PBGDPL và đăng tải 

các tin, bài về PBGDPL thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý và phổ 

biến pháp luật cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn và phối hợp Đài truyền thanh 

cấp huyện tổ chức tuyên truyền và tăng thời lượng các tin, bài tuyên truyền các 

văn bản pháp luật, các vấn đề được dư luận quan tâm; thực hiện việc cấp Giấy 

phép xuất bản các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quy định; phối 

hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện các phóng sự tuyên truyền, 

hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số Đồng Nai; phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, 

Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, VTV9 thực hiện các Chuyên 

trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về Đồng Nai.  

Đặc biệt trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều chú trọng 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội zalo, facebook 

rất hiệu quả, tiếp cận nhanh với các đối tượng tuyên truyền. Đa số các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đều hình thành các trang facebook dưới dạng trang cá nhân 

hoặc trang fanpage để tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp tuyên truyền, giáo 

 
14 Bản tin tư pháp của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Bản tin đối ngoại của Sở Ngoại vụ; Bản tin Khoa học và Công 

nghệ; Bản tin Sức khỏe Đồng Nai; Bản tin Công thương; Bản tin HĐND tỉnh… 
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dục tư tưởng chính trị, định hướng dư luận, đấu tranh với các luận điệu sai trái, 

xuyên tạc trên mạng xã hội. Một số Trang thu hút được hàng chục nghìn người 

theo dõi và hoạt động rất hiệu quả15. Đây là một hình thức phổ biến pháp luật mới, 

rất hiệu quả và đang trở thành xu hướng trên địa bàn tỉnh. 

9. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trên cơ sở báo cáo 

tổng hợp, đề xuất của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Theo đó, chỉ đạo sở, ban, 

ngành cấp tỉnh không duy trì Tủ sách pháp luật, đối với Tủ sách pháp luật cấp xã 

thực hiện việc chuyển giao cho Bưu điện - Văn hóa, Thư viện hoặc Trung tâm học 

tập cộng đồng, hiện nay các địa phương đã bàn giao xong. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 736 tủ sách pháp luật (670 tủ sách tại các trường 

học, cơ sở giáo dục; 66 tủ sách thuộc cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (quân sự 

22 tủ, công an 48 tủ), số lượng đầu sách được bổ sung thường xuyên để đáp ứng 

nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; trong 

năm 2023 đã thu hút hơn 651.055 lượt mượn đọc, trong đó chủ yếu là tại các 

trường học. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tốt Ngày sách Việt Nam thu hút 

được đông đảo bạn đọc tham gia. 

10. Công tác hòa giải ở cơ sở 

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, hoạt động này ngày càng 

phát huy hiệu quả, giúp giải quyết những tranh chấp phát sinh, giữ gìn mối đoàn 

kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự 

của địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp; Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

153/KH-UBND ngày 09/6/2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ 

sở. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương; Sở Tư pháp đã tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai16. Kết quả thực hiện Luật Hòa giải trên địa 

bàn tỉnh đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy 

đủ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó 

khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống 

xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 

 
15 Thời sự Đồng Nai với hơn 324.000 người theo dõi; Báo Đồng Nai với 190.000 người theo dõi; Thông tin giáo 

dục tỉnh Đồng Nai với 89.000 người theo dõi; Tuổi trẻ Đồng Nai với hơn 50.000 theo dõi; Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh Đồng Nai với hơn 43.000 người theo dõi... 
16 Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 11/8/2023. 



14 

 

 

 

29/12/2023 tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở17. 

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý 

nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, 

nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn tỉnh; 

Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-

UBND ngày 09/5/2023 tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 

2023 và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội thi vào ngày 

09/9/2023. Hội thi với sự tham gia của 11 đội thi; quy tụ gần 300 cán bộ, công 

chức, viên chức và đội hòa giải viên đến từ các huyện, thành phố Long Khánh, 

thành phố Biên Hòa. Hội thi đã góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về 

công tác hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. Sở Tư pháp cũng đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh thành lập Đội thi của tỉnh Đồng Nai tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi 

toàn quốc lần thứ IV và đạt giải Ba vòng thi khu vực miền Nam, giải Khuyến 

khích vòng thi toàn quốc. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 929 tổ hòa giải, giảm 7 tổ so với năm 2022 

(936 tổ), với 5.395 hòa giải viên, giảm 87 hòa giải viên so với năm 2022 (5.492). 

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.288 vụ 

việc yêu cầu hòa giải, giảm 498 vụ việc so với năm 2022 (1.786). Trong đó hòa 

giải thành: 1.164 vụ (đạt tỷ lệ 90,65%) cao hơn năm 2022 (80,5%); hòa giải không 

thành chuyển cơ quan chức năng giải quyết: 120 vụ (tỷ lệ 9,35%); số vụ việc chưa 

giải quyết xong: 04 vụ. Trong năm 2023, kinh phí các địa phương bố trí kinh phí 

hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở là 1.103.400.000 đồng, trong đó kinh phí chi 

thù lao hòa giải theo vụ việc là 255.600.000 đồng (Phụ lục IV và Phụ lục V). 

11. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 /7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp 

luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Sở Tư pháp đã chỉ đạo, hướng dẫn 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu thực hiện việc đánh giá, công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 đúng theo quy định. Năm 

2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 161/170 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật đạt tỷ lệ 94,7% (giảm 04 đơn vị so với năm 2021), 09/170 xã, 

phường, thị trấn không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (5,3%). Những địa phương 

chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là do trong năm 2023 có cán bộ, công chức là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp 

 
17 Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết hoạt 

động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngày 

31/01/2024. 
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luật trong thi hành công vụ. Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo 

cáo kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202218 và ban hành Văn bản 

số 1904/UBND-THNC ngày 07/3/2023 về việc nâng cao hiệu quả công tác xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tham mưu Hội đồng ban hành Kế hoạch số 32/KH-HĐPH ngày 02/3/2023 về 

kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Kế hoạch số 96/KH-HĐPH ngày 12/6/2023 về kiểm tra 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 và thực hiện kiểm tra việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật tại UBND các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất, Nhơn 

Trạch, Vĩnh Cửu, Long Thành, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh và 38 

đơn vị cấp xã thuộc các địa phương này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp đã 

ban hành các Thông báo kết luận xác định rõ các hạn chế của các địa phương, chấn 

chỉnh, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng theo quy định và theo dõi kết quả 

thực hiện của các đơn vị. Sở Tư  pháp đã báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 9527/UBND-THNC ngày 15/9/2023 

nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Theo đó chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Sở Tư pháp cũng đã ban hành Văn bản số 1473/STP-XDPBPL ngày 

05/5/2023 hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và Văn bản số 1472/STP-

XDPBPL hướng dẫn đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện đánh 

giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đối với huyện Xuân Lộc, Định 

Quán; tiêu chí 16 - Tiếp cận pháp luật đối với 23 xã. Đồng thời có văn bản hướng 

dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí nông 

thôn mới và hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

Các địa phương đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm điểm, đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo quy định. Kết quả năm 2023, 

trên địa bàn tỉnh có có 166/170 cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; có 04/170 cấp 

xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (huyện Vĩnh Cửu: xã Hiếu Liêm, xã Bình Hòa; 

huyện Trảng Bom: xã Giang Điền; thành phố Long Khánh: phường Bàu Sen). 04 

địa phương chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là do trong năm 2023 có cán bộ là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp 

luật trong thi hành công vụ (03 trường hợp) và bị khởi tố hình sự (01 trường hợp). 

Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo kết quả đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai19. 

 

 
18 Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 20/02/2023. 
19 Tờ trình số 29/TTr-STP ngày 07/02/2024. 
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12. Công tác tham mưu triển khai Kết luận số 80-KL/TW  

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, nhân dân, Công văn số 68-CV/TU ngày 06/11/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về PBGDPL trên địa bàn tỉnh và Kế 

hoạch số 14806/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện 

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 

các cấp đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2023 theo định hướng của 

Kết luận số 80-KL/TW và triển khai thực hiện. Theo đó xác định nhiệm vụ trọng 

tâm của công tác PBGDPL là hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân 

làm trung tâm. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác tổ chức thực hiện 

pháp luật, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa khu dân cư, 

quy chế cơ quan, điều lệ của các tổ chức đoàn thể; gắn công tác PBGDPL với 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Sở Tư pháp đã tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 21/03/2023 

về thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và 

cấp xã tiếp nhận kết quả PBGDPL” năm 2023 và triển khai thực hiện mô hình đối 

với 04 đơn vị là Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến 

Nhân dân ở cơ sở pháp luật về bảo vệ môi trường, khiếu nại và tố cáo, phòng, 

chống bạo lực gia đình, phòng cháy và chưa cháy.  

Theo đó, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện là Công an tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh đã xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đẩy mạnh việc 

phổ biến pháp luật đến người dân ở cơ sở với nhiều hình thức đa dạng: 05 tranh 

cổ động; 05 Infographic;15 chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trong 

học đường cho các trường học thu hút hơn 3.000 học sinh tham gia; cấp phát 32.142 

tờ rơi; xây dựng 01 video tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình; tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với hơn 600 người tham dự; phổ biến pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo cho người dân ở cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố 

cáp vượt cấp trên địa bàn. 

Các đơn vị chủ trì cũng đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về các lĩnh 

vực pháp luật theo Kế hoạch số 67/KH-UBND trên các Cổng/Trang Thông tin 

điện tử, mạng xã hội, kết hợp tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023. 

13. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023  

Thực hiện Văn bản số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp 

về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2023; nhằm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2023 thiết thực, đi vào 
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chiều sâu, thực chất và hiệu quả, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp 

luật rộng rãi trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, 

hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương20. Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như các cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật bằng nhiều hình thức như trực tuyến21, sân khấu hóa22, thi hái hoa dân 

chủ, xây dựng video tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật và trình chiếu trên 

màn hình Led tại các điểm công cộng...; tọa đàm giao lưu23, đối thoại chính sách, 

tổ chức các hoạt động ngoài trời phát động, hưởng ứng Ngày Pháp luật24, phát 

hành tờ rơi, áp phích, treo khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở các cơ quan, đơn 

vị, treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường25, tuyên truyền, hưởng ứng 

trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống 

loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội (facebook, zalo...); lồng 

ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, 

hòa giải ở cơ sở; thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị... Trong đó có 

các hoạt động thu hút đông đảo người tham gia và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu 

quả của các thành viên Hội đồng như Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng 

Nai năm 2023; Hội thi tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ 

em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tỉnh Đồng Nai năm 2023… 

Tỉnh đoàn đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Kế hoạch và tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại tại 

Trường THPT Long Khánh vào sáng ngày 04/11/2023, trao giải các Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023 thu hút hơn 1.000 người tham dự; đã tạo được 

hiệu ứng lan tỏa về tinh thần thượng tôn pháp luật trong học sinh, sinh viên. 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và thực hiện xây dựng 04 video tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, luật sư 

và lý lịch tư pháp, đăng tải trên Trang youtube "Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Đồng Nai" để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng tuyên truyền. Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật với nhiều hình thức như treo băng rôn tuyên truyền trên các 

 
20 Công văn số 7239/UBND-THNC ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
21 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” do Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh tổ chức; Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn và các Huyện đoàn, Thành đoàn trên địa bàn 

tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học … 
22 Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho cho các trường 

THPT trên địa bàn thành phố Biên Hòa; Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2023; 

Hội thi tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên 

môi trường mạng tỉnh Đồng Nai năm 2023… 
23 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội 

Luật gia tỉnh… 
24 Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố…. 
25 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố. 
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tuyến đường26, tuyên truyền, hưởng ứng trên phương tiện thông tin đại chúng, 

Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, 

mạng xã hội (facebook, zalo...); tổ chức toạ đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, 

lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở, trợ giúp pháp 

lý, hòa giải ở cơ sở...  

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 tiếp tục tạo được sự lan 

tỏa rộng lớn về tinh thần thượng tôn pháp luật, Ngày Pháp luật thực sự đã trở 

thành một trong những hoạt động thường xuyên, hàng ngày của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân.  

14. Việc tham mưu triển khai các Đề án về PBGDPL 

Trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đề án 

về PBGDPL theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 25/3/2022 về thực hiện Đề án 

“Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 

2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 22/6/2022 

triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế 

hoạch số 224/KH-UBND ngày 21/10/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế 

hoạch số 226/KH-UBND ngày 24/10/2022 thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới 

hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo 

đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ của các 

Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp đã phối hợp với 

Cục PBGDPL tổ chức Tọa đàm chuyên đề về tình hình thực hiện công tác 

PBGDPL và Quyết định số 407/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh và Hội thảo góp ý dự 

thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Khung tiêu chí chung về 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL với sự tham dự của gần hơn 80 đại biểu; 

thực hiện góp ý đối với dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Khung tiêu chí. 

15. Công tác truyền thông dự thảo chính sách 

Căn cứ phạm vi, nội dung của Đề án được phê duyệt kèm theo Quyết định 

số 407/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tăng cường tuyên truyền, phổ biến các dự thảo chính sách đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức. 

Trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách có tác động lớn đến xã hội, 

nhất là những vấn đề nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính 

sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật27,… 

Thực hiện Văn bản số 1877/HĐPH ngày 15/5/2023 của Hội đồng phối hợp 

 
26 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố. 
27 Văn bản số 7239/UBND-THNC ngày 14/7/2022; Văn bản số 2090/UBND-THNC ngày 13/3/2023. 
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PBGDPL trung ương về việc hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện 

Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Sở Tư pháp đã tham 

mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Văn bản số 100/HĐPH ngày 

21/6/2023 hướng dẫn thực hiện Đề án 407 trong năm 2023. Sở Tư pháp cũng đã 

triển khai Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn 

đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật28. 

Trên cơ sở Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đã ban hành 

kế hoạch, tổ chức triển khai hiệu quả công tác PBGDPL nói chung và công tác 

truyền thông về dự thảo các chính sách nói riêng.  

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực 

hiện việc truyền thông dự thảo các chính sách do các cơ quan ở trung ương ban 

hành và dự thảo các chính sách do Hội đồng nhân dân tiỉnh ban hành có tác động 

lớn đến xã hội. Trong đó cơ quan báo chí đóng vai trò chủ đạo với nhiều tin, bài, 

phóng sự truyền thông kịp thời dự thảo các chính sách được người dân quan tâm, 

Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai đã thực hiện hơn 80 tin, 12 phóng sự, Báo 

Đồng Nai có hơn 75 tin, bài  tuyên truyền về dự thảo các chính sách có tác động 

lớn đến xã hội. 

Sở Tư pháp đã thiết lập chuyên mục “Truyền thông dự thảo chính sách” trên 

Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh để thực hiện truyền thông về dự thảo các 

chính sách; đăng tải dự thảo các chính sách trên chuyên mục “Tài liệu PBGDPL” 

để các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng. Sở Tư pháp đã thực hiện kết 

nối với nhóm “Xây dựng chính sách, pháp luật” trên Trang facebook “Thông tin 

Chính phủ” thường xuyên, kịp thời chia sẽ các thông tin tuyên truyền dự thảo các 

chính sách trên Trang này, cập nhật thông tin trên các Trang truyền thông của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp; chia sẽ nội dung lấy ý kiến dự thảo 

của nhóm “Xây dựng chính sách, pháp luật” trên facebook “PBGDPL tỉnh Đồng 

Nai” và các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để 

tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân. 

16. Công tác phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh 

Đa số các thành viên của Hội đồng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương; cụ 

thể như tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, PBGDPL 

bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa, các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, 

“Nông dân với pháp luật”, “Cựu chiến binh với pháp luật”, mô hình “Câu chuyện 

truyền thanh” của huyện Định Quán, tuyên truyền phổ biến pháp luật qua mạng 

xã hội facebook với nhiều trang Fanpage thu hút được đông đảo người theo dõi, 

quan tâm, tuyên truyền qua mạng xã hội zalo với các Trang zalo chính thức của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương (OA). Các thành viên của Hội đồng đã có sự phối 

 
28 Văn bản số 2516/STP-XDPBPL ngày 21/7/2023. 
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hợp với nhau trong việc tổ chức các hoạt động PBGDPL cụ thể như các chương 

trình phát trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai tuyên truyền, 

PBGDPL về các lĩnh vực luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài và các đơn vị, 

các chuyên mục “An ninh Đồng Nai”, “Phát luật với mọi người”, “Hỏi – đáp pháp 

luật”, tạo đàm, trao đổi, tư vấn pháp luật qua truyền hình…; các chuyên mục của 

Báo Đồng Nai. 

Trong năm 2023, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã có sự tham gia, phối 

hợp hiệu quả giữa các Ủy viên Hội đồng như Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2023” theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh thu hút 555.420 lượt thi, 

Cuộc thi tìm hiểu Luật Sở hữu trí tuệ thu hút 7.428 lượt thi, Cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử thu hút 92.000 lượt thi; 02 cuộc thi trực 

tuyến của Liên đoàn lao động tỉnh thu hút 27.000 lượt thi, Cuộc thi xây dựng 

video tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 100 sản phẩm dự thi; Hội thi tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, Hội thi Hòa 

giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2023; Hội thi tuyên truyền phòng, chống tai nạn 

thương tích, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tỉnh Đồng Nai 

năm 2023; thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện 

và cấp xã tiếp nhận kết quả PBGDPL”; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, 

các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật đa số đều có sự phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong việc cử báo cáo viên pháp luật, đảm bảo các điều kiện tổ 

chức29...Công tác phối hợp giữa các Ủy viên Hội đồng ngày càng được tăng cường, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 

hoạt động của Hội đồng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 

31/01/2024. 

17. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch 

số 20/KH-HĐPH của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL các 

huyện, thành phố đã triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp PBGDPL cho 

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. 

Thành viên Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố đã ban hành Kế 

hoạch công tác PBGDPL năm 2023 và tổ chức phổ biến pháp luật về các ngành, 

lĩnh vực, trong đó tập trung một số nội dung quan trọng, liên quan đến đời sống xã 

hội như hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo, pháp luật về giao 

thông; dân chủ ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống ma túy; phòng, chống tham nhũng, những vấn đề xã hội quan tâm... 

Theo Báo cáo của UBND các huyện, thành phố; từ 01/01/2023 đến 

31/12/2023, các thành viên của Hội đồng cấp huyện đã thực hiện 770 cuộc phổ biến 

pháp luật trực tiếp với 91.084 lượt người tham dự, in ấn và phát hành hơn 430.497 

tài liệu tuyên truyền các loại, tổ chức 06 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 1.306 
 

29 Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật hằng quý do Sở Tư pháp chủ trì tổ chức; các hội nghị tập huấn, tuyên 

truyền của UBND cấp huyện, các đơn vị cấp tỉnh, các cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý do 

Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tổ chức… 
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người tham gia; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 2.314 cuộc phổ biến pháp 

luật trực tiếp với 171.783 lượt người tham dự; phát hành 207.588 tài liệu tuyên 

truyền, tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 482 người tham gia. 

Các địa phương đã chú trọng xây dựng các mô hình PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 

hiệu quả gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

18. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công 

tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Thông tư liên 

tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 

23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

chi thực hiện công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân, công 

tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương đã bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết cho công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, UBND 

tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công 

tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND. 

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí kinh phí cơ bản 

đảm bảo yêu cầu về PBGDPL với tổng số tiền là 18.392.289.470 đồng, trong đó 

cấp tỉnh là 13.322.931.450 đồng, cấp huyện 2.861.562.200 đồng, cấp xã 

2.207.795.820 đồng; kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác là 1.451.585.550 đồng. So với 

năm 2022, tổng kinh phí tăng hơn 4,5 tỷ (chủ yếu ở cấp tỉnh, do các đơn vị cấp 

tỉnh tổng hợp đầy đủ kinh phí của các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác 

PBGDPL), kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác tăng gấp đôi so với năm 2022 (Trong 

năm 2022 là 714.648.000 đồng). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

a) Trong năm 2023, công tác PBGDPL tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chỉ đạo của các 

Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. Nội dung 

tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, hình thức và biện pháp PBGDPL 

được lựa chọn phù hợp với địa bàn và đối tượng, việc ứng dụng công nghệ thông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-100-2014-ttlt-btc-btp-du-toan-quan-ly-quyet-toan-kinh-phi-hoa-giai-o-co-so-246522.aspx
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tin trong công tác tuyên truyền đã được chú trọng và khẳng định hiệu quả. Hoạt 

động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực với 

sự phối hợp nhiều hơn và hiệu quả hơn giữa các thành viên Hội đồng. 

b) Nhiều mô hình, cách làm hay về công tác PBGDPL tiếp tục được các sở, 

ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện và nhân rộng. Cụ thể như tổ chức các 

cuộc thi trực tuyến; tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức trực tuyến, sân khấu 

hóa; tuyên truyền trực quan sinh động thông qua màn hình Led, bảng điện tử; mô 

hình “Pháp luật cho mọi người” giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh - Truyền hình 

Đồng Nai; mô hình “Câu chuyện truyền thanh” của huyện Định Quán, tuyên 

truyền phổ biến pháp luật qua mạng xã hội facebook với nhiều trang Fanpage thu 

hút được đông đảo người theo dõi, quan tâm, tuyên truyền qua mạng xã hội zalo 

với các nhóm nội bộ, Trang zalo chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

(OA) (đa số các cơ quan, đơn vị đều có OA)… 

c) Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết kịp thời các tranh chấp, 

mâu thuẫn trong Nhân dân ngay tại cơ sở, đa số các địa phương đã quan tâm, bố 

trí kinh phí chi thù lao vụ việc hòa giải và hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải ở cơ 

sở; tỷ lệ hòa giải thành tăng cao so với năm 2022. 

d) Công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 đã có nhiều chuyển 

biến tích cực so với năm 2022. 

2. Hạn chế  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

- Một số đơn vị, địa phương chưa chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, 

nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân để chuẩn bị nội dung PBGDPL phù hợp. 

- Ở một số sở, ngành; công tác tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu chỉ tập trung 

cho cán bộ, công chức, viên chức, hình thức triển khai chủ yếu bằng văn bản; chưa 

chú trọng PBGDPL về ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 

- Chất lượng của các mô hình PBGDPL, hòa giải ở cơ sở còn thấp. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 

1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch và triển khai thực 

hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp 

nhận kết quả PBGDPL” năm 2024 nội dung về Luật đất đai năm 2024, pháp luật về 

khiếu nạo, tố cáo; lao động; phòng, chống xâm hại trẻ em; pháp luật về căn cước 

và định danh điện tử, dữ liệu dân cư với nhiều hình thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu 

PBGDPL của cơ sở. 

2. Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh 

trong năm 2024 (Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động 

quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân 
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dân giai đoạn 2021 - 2027”; Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án “Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đề án “Thí điểm 

đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án “Thí điểm đổi 

mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”. Trong đó chú trọng tăng 

cường truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở 

cơ sở nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. 

3. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cấp phát đến 

đối tượng tuyên truyền; thường xuyên cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử để đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên khai thác, sử dụng; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 

của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

4. Tiếp tục đa dạng hóa hình thức PBGDPL, duy trì và nâng cao chất lượng 

các mô hình PBGDPL đã thực hiện tốt trong thời gian qua; chú trọng tuyên truyền, 

phổ biến thông qua mạng xã hội như facebook, zalo, thường xuyên cập nhật tin, 

bài trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Đồng Nai; tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

5. Tham mưu Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hưởng ứng Ngày 

Pháp luật và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2024; chú 

trọng các hoạt động huy động sự tham gia phối hợp của các thành viên Hội đồng, 

thu hút đông đảo người tham gia, tạo được sức lan tỏa rộng lớn. Tổ chức Chương 

trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc 

xây dựng và thi hành pháp luật; lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

6. Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, xây dựng các mô hình 

điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả; thực hiện các giải pháp nhằm 

nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, góp phần thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong 

bộ tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu. Tham mưu Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Mỗi tổ hòa 

giải có ít nhất 01 luật gia” tại thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. 

7. Thực hiện hiệu quả, thực chất công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới. 

8. Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

9. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác 

PBGDPL năm 2024 tại các sở, ban, ngành, địa phương. 
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Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng 

Nai năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Đồng Nai kính báo cáo Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; 

Bộ Tư pháp, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.   
 

 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL TW; 

- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Các PCT và Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;                                                                               
- UBND các huyện, thành phố Long Khánh,  
  thành phố Biên Hòa; 
- Lưu: VT, PBGDPL.      

                                                                         

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Võ Thị Xuân Đào 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-HĐPH ngày      tháng 02 năm 2024 của  

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai) 

–––––––––––– 

STT 
UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện, sở, ngành 
Quyết định 

Số  

thành 

viên 

1  Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 
Quyết định số 540/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2023 
58 

2  Thành phố Biên Hòa 
Quyết định số 10684/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2021 
59 

3  Huyện Xuân Lộc 
Quyết định số 11307/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021 
43 

4  Thành phố Long Khánh 
Quyết định số 2027/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2021 
33 

5  Huyện Tân Phú 
Quyết định số 143/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2021 
27 

6  Huyện Cẩm Mỹ 
Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 

01/6/2023 
26 

7  Huyện Trảng Bom 
Quyết định số 1871/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2023 

31 

 

8  Huyện Định Quán 
Quyết định số 1247QĐ-UBND 

ngày 22/5/2023 
39 

9  Huyện Nhơn Trạch 

Quyết định số 2438/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2023 

 

26 

10  Huyện Vĩnh Cửu 
Quyết định số 10486/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2021 
29 

11  Huyện Thống Nhất 
Quyết định số 609/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2023 
39 
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Phụ lục II 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể ban hành 

Kế hoạch PBGDPL năm 2023 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-HĐPH ngày   tháng 021 năm 2024 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai) 

––––––––––––––––––––– 

STT 
UBND các cấp, sở, ban, 

ngành, đoàn thể 

Văn bản 

 

1  
UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 về 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/02/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền, PBGDPL về 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai năm 2023. 

- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 21/3/2023 về 

thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp 

huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả 

PBGDPL” năm 2023. 

2  
Hội đồng  

PHPBGDPL tỉnh 
Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 07/02/2023 

3  Sở Tư pháp Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 27/01/2023 

4  Hội Luật gia tỉnh Kế hoạch số 12/KH-HLG ngày 24/02/2023 

5  Văn phòng UBND tỉnh Kế hoạch số 262/KH-VP ngày 13/02/2023 

6  Công an tỉnh Kế hoạch số 60/KH-CAT-PV11 ngày 15/02/2023 

7  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kế hoạch 231/KH-BTL ngày 09/02/2023 

8  
Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 
Kế hoạch số 233/KH-MTTQ-BTT ngày 13/02/2023 

9 L

i 
Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch số 244/KH-LĐLĐ ngày 15/5/2023 

10  Hội Cựu chiến binh tỉnh Hướng dẫn số 05/HD-CCB-BPL ngày 05/02/2023 

11  Hội Nông dân tỉnh Kế hoạch số 546-KH/HNDT ngày 03/02/2023 

12  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kế hoạch số 106/KH-XDTCH ngày 14/4/2023 

13  Thanh tra tỉnh Kế hoạch số 21/KH-TTr ngày 31/01/2023 

14  Ban Dân tộc Kế hoạch số 37/KH-BDT ngày 15/2/2023 
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15  
Ban Quản lý các  

Khu công nghiệp 
Kế hoạch số 15/KH-KCNĐN ngày 10/3/2023 

16  

Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao, công nghệ  

sinh học 

Kế hoạch số 15/KH-BQLKCNCCNSH, ngày 

30/3/2023 

17  Sở Y tế Kế hoạch số 463/KH-SYT ngày 06/02/2023 

18  Sở Tài chính Kế hoạch số 396/KH-STC ngày 01/02/2023 

19  Sở Công Thương Kế hoạch số 376/KH-SCT ngày 30/01/2023 

20  
Sở Lao động,  

Thương binh và Xã hội 
Kế hoạch số 20/KH-LĐTBXH ngày 31/01/2023 

21  Sở Ngoại vụ Kế hoạch số 233/KH-SNgv ngày 08/02/2023 

22  Sở Nội vụ Kế hoạch số 16/KH-SNV ngày 08/02/2023 

23  Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch số 320/KH-SGDĐT ngày 06/02/2023 

24 S

ở 

Sở Khoa học và Công 

nghệ  
Kế hoạch số 159/KH-SKHCN ngày 02/02/2023 

25  
Sở Thông tin và  

Truyền thông 
Kế hoạch số 216/KH-STTTT ngày 06/02/2023 

26  Sở Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch số 105/KH-SKHĐT ngày 17/02/2023. 

27  Sở Xây dựng Kế hoạch số 09/KH-SXD ngày 20/2/2023 

28  
Sở Văn hóa, Thể thao  

và Du lịch 
Kế hoạch số 260/KH-SVHTT, ngày 09/02/2023 

29  
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Kế hoạch số 542/KH-SNN ngày 14/02/2023 

30  
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Kế hoạch số 54/KH-STNMT ngày 02/3/2023 

31  Sở Giao thông, Vận tải Kế hoạch số 15/KH-SGTVT ngày 02/02/2023 

32  
Sở Khoa học và  

Công nghệ  

 

Kế hoạch số 159/KH-SKHCN ngày 02/02/2023 

33  
Khu Bảo tồn thiên nhiên 

văn hóa Đồng Nai 
Kế hoạch số 90/KH-KBT-HKL ngày 16/02/2023 

34  
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Đồng Nai 
Kế hoạch số 10/KH-BHXH ngày 17/02/2023 

35  
Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
Kế hoạch số 217/KH-BHXH ngày 29/5/2023 

36  
UBND thành phố  

Biên Hòa 
Kế hoạch số 1117/KH-UBND, ngày 03/02/2023 
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37  
UBND thành phố  

Long Khánh 
Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 27/01/2023 

38  UBND huyện Định Quán Kế hoạch số 27/KH-UBND  ngày 30/01/2023 

39  
UBND huyện  

Thống Nhất 
Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 19/01/2023 

40  
UBND huyện  

Long Thành 
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 08/02/2023 

41  UBND huyện Vĩnh Cửu Kế hoạch số 81/KH-UBND  ngày 02/02/2023 

42  
UBND huyện  

Nhơn Trạch 
Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 09/02/2023 

43  UBND huyện Trảng Bom Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 31/01/2023 

44  UBND huyện Cẩm Mỹ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2023 

45  UBND huyện Tân Phú Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 31/01/2023 

46  UBND huyện Xuân Lộc Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2023 

47  UBND TP. Long Khánh Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/02/2023 

48  UBND TP. Biên Hòa Kế hoạch số 1117/KH-UBND ngày 03/02/2023 

 

 
 

 

 

 



Phụ lục III 

Tình hình tổ chức và hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh 

 (Kèm theo Báo cáo số     /BC-HĐPH ngày    tháng 02  năm 2024 của  

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai) 

––––––––––––––––––––––––– 
 

  

Số Tuyên 

truyền viên 

pháp luật cấp 

xã 

(Người) 

Số Báo cáo 

viên pháp 

luật cấp 

huyện 

(Người) 

Số Báo cáo 

viên pháp 

luật cấp 

tỉnh 

(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

PBGDPL trực tiếp 
Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

Tổng 

số 

Trong 

đó: Số 

người 

tham 

gia phổ 

biến 

pháp 

luật 

trực 

tiếp   

Tổng 

số 

Trong 

đó: 

Số 

người 

tham 

gia 

phổ 

biến 

pháp 

luật 

trực 

tiếp   

Tổng 

số 

Trong 

đó: 

Số 

người 

tham 

gia 

phổ 

biến 

pháp 

luật 

trực 

tiếp   

Số cuộc 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

tham dự 

(Lượt 

người) 

Tổng số kinh phí 

Chia ra 

Kinh phí NSNN 
Kinh phí từ nguồn 

hỗ trợ khác 

Kinh phí NSNN 

phân bổ thường 

xuyên  

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (13) (14) (15) (16) 

Tổng số trên 

địa bàn tỉnh 2.851 2.489 369 368 268 257 8.677 586.266 18.392.289.470 15.285.435.020 1.655.268.900 1.451.585.550 

I. Tại cấp tỉnh - - - - 
268 254 5.593 323.399 13.322.931.450 10.613.677.000 1.585.568.900 1.123.685.550 

II. Tại cấp 

huyện 
- - 

369 368 
- - 

770 91.084 2.861.562.200 2.836.062.200 7.500.000 18.000.000 

III. Tại cấp xã 2.851 2.489 - - - - 2.314 171.783 2.207.795.820 1.835.695.820 62.200.000 309.900.000 

 



Phụ lục IV 

Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-HĐPH ngày    tháng 02 năm 2024 của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai) 

––––––––––––––––––––––– 
 

  

Tổng số 

vụ việc 

tiếp 

nhận hòa 

giải 

 (bao 

gồm số 

vụ chưa 

giải quyết 

xong kỳ 

trước 

chuyển 

sang) 

(Vụ việc) 

Kết quả hòa giải 

(Vụ việc) 
Kinh phí hỗ trợ cho  

tổ hòa giải/hòa giải viên 

(Đồng) 

Ghi chú 

Số vụ 

việc 

hòa 

giải 

thành 

Số vụ việc hòa giải không thành 

Số vụ 

việc 

chưa 

giải 

quyết 

xong 

Tổng 

số 

Chia ra 

Mâu 

thuẫn 

giữa các 

bên 

Tranh 

chấp 

phát 

sinh từ 

quan hệ 

dân sự, 

hôn 

nhân và 

gia đình 

Vụ 

việc 

khác 

thuộc 

phạm 

vi hòa 

giải ở 

cơ sở 

Tổng kinh 

 phí hỗ trợ 

Trong đó: Kinh phí  

Chi thù lao 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

Tổng số trên địa bàn tỉnh 
1.288 1.164 120 58 27 35 4 1.103.400.000 255.600.000   

1. Thành Phố Biên Hòa 160 128 29 9 12 8 3 134.900.000 28.800.000   

2. Huyện Cẩm Mỹ 170 154 16 11 4 1 0 122.800.000 34.000.000   

3. Huyện Định Quán 191 183 8 4 2 2 0 153.400.000 38.200.000   

4. Thành Phố Long Khánh 110 104 6 3 3 0 0 84.800.000 21.800.000   

5. Huyện Long Thành 96 92 3 3 0 0 1 53.400.000 19.000.000   

6. Huyện Nhơn Trạch 113 109 4 2 0 2 0 86.200.000 22.600.000   

7. Huyện Tân Phú 65 60 5 1 4 0 0 127.100.000 13.400.000   

8. Huyện Thống Nhất 55 52 3 1 1 1 0 68.600.000 11.400.000   
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9. Huyện Trảng Bom 172 152 20 12 1 7 0 68.500.000 35.200.000   

10. Huyện Vĩnh Cửu 90 64 26 12 0 14 0 80.100.000 18.000.000   

11. Huyện Xuân Lộc 66 66 0 0 0 0 0 123.600.000 13.200.000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục V 

Số tổ hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh  

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-HĐPH ngày      tháng 02 năm 2024  

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai) 

–––––––––––––––––––––––– 
 

  

Số tổ 

hòa 

giải 

(Tổ) 

Hòa giải viên (Người) 

Tổng 

số 

Chia theo giới 

tính 

Chia theo trình độ  

chuyên môn 
Trong đó 

Nam Nữ 
Chuyên 

môn Luật 

Chưa qua đào 

tạo chuyên môn 

Luật 

Dân tộc 

thiểu số  

Số hòa giải viên được bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tổng số trên địa bàn tỉnh 929 5.395 3.853 1.542 156 5.239 243 5.131 

1. Thành Phố Biên Hòa 203 1.191 804 387 73 1118 4 995 

2. Huyện Cẩm Mỹ 74 386 283 103 4 382 21 386 

3. Huyện Định Quán 96 623 468 155 9 614 82 613 

4. Thành Phố Long Khánh 58 389 277 112 14 375 21 366 

5. Huyện Long Thành 81 457 307 150 6 451 7 457 

6. Huyện Nhơn Trạch 53 314 243 71 7 307 0 314 

7. Huyện Tân Phú 94 542 405 137 7 535 35 516 

8. Huyện Thống Nhất 44 236 178 58 7 229 7 228 

9. Huyện Trảng Bom 71 405 289 116 17 388 33 405 

10. Huyện Vĩnh Cửu 63 357 249 108 1 356 11 356 

11. Huyện Xuân Lộc 92 495 350 145 11 484 22 495 
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